CHỦ ĐỀ 12: BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐIỆN HỌC
BÀI 1: 

Đèn Đ1 ghi 6V – 3W và đèn Đ2 ghi 6V – 1W là các bóng đèn sợi đốt, được mắc nối tiếp nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 12V không đổi.

- Hai đèn có sáng bình thường không, vì sao?

- Đèn nào mau chóng bị hỏng hơn, vì sao?

- Khi một đèn bị hỏng (bị đứt dây tóc), đèn còn lại có bị hỏng theo không, vì sao?

- Khi đèn 2 bị hỏng, thì trong mạch bị ngắt dòng điện nên đèn 1 không bị hỏng theo.

Tóm tắt:

U1= U2 = 6V

P1= 3W
P 2= 1W
Đ1nt Đ 2
U = 12V

- Hai đèn có sáng bình thường không, vì sao?

- Đèn nào mau chóng bị hỏng hơn, vì sao?

- Đèn còn lại có bị hỏng theo không, vì sao?

Gợi ý cách giải 

Điện trở của hai đèn: 

R1=U12/ P 1=62/3=12(Ω)

R2=U22 / P 2=62/1=36(Ω)
Vì 2 đèn mắc nối tiếp nên điện trở toàn mạch:  R=R1+R2=48(Ω)
Cường độ dòng điện trong mạch: I =U/ R=12/48=0,25A
Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn là:

U1′=I1R1=0,25.12=3V.

 U2′=I2R2=0,25.36=9V.

 Vì:  U1′<6V và  U2′>6V nên hai đèn sáng không bình thường .

- Đèn 2 sẽ dễ hỏng hơn vì hoạt động quá hiệu điện thế định mức.

- Khi đèn 2 bị hỏng, thì trong mạch bị ngắt dòng điện nên đèn 1 không bị hỏng theo.

Bài 2: Khi mắc đèn Đ1  6V – 3W và các đèn Đ2  6V – 1W vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 12V, để các đèn sáng bình thường, phải sử dụng tối thiểu bao nhiêu đèn Đ2 6V – 1W và mắc chúng với nhau như thế nào?

Tóm tắt:

U1= U2 = 6V

P 1=3W
P 2= 1W
Đ1nt Đ 2

U = 12V

N=?

Cách mắc đèn Đ2?

Bài giải 

Điện trở và cường độ dòng điện định mức của hai đèn:

R1=U12/ P 1=62/3=12(Ω) 

R2=U22/ P 2=62/1=36(Ω) 

I1= P 1/U1=3/6=1/2(A)

I2= P 2/U2=1/6=1/6(A)

Ta thấy rằng U=U1+U2 và I1=3I2
Vậy ta cần tối thiểu 3 đèn Đ2 để mắc song song với nhau rồi tất cả nối tiếp với đèn Đ1:

(Đ2//Đ2//Đ2) nt Đ1.

Bài 3:

Hai bóng đèn sợi đốt, đèn I: 220V – 45W, đèn II: 220V – 60W. Người ta chế tạo dây tóc của hai đèn (hình H12.3) có cùng chất liệu cấu tạo, cùng chiều dài nhưng các tiết diện S1, S2 của dây khác nhau. Hãy tính tỉ số S2/S​1.
Tóm tắt:

U 1=……...V

P 1= ……...W

U2= ………V

P 2= ………W
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S2/S1=?

Hướng dẫn giải :

R1=U12/ P 1=2202/45=1075,56(Ω)

R2=U22/ P 2=2202/60=806,67(Ω)
Ta có R=ρ.l/S
Khi hai điện trở có cùng chiều dài và vật liệu thì điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây
Ta có : S2/S1 =  R1/R2= 1075,56/806,67= 4/3
